
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7 ngõ 202F Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

29/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT AN 
QUYẾT

0110465512

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

6. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

7. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết:
- Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh
- Chế biến và bảo quản thủy sản khô
- Chế biến và bảo quản nước mắm
- Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản

1020

8. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

9. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG 
MẠI VÀ KỸ THUẬT AN QUYẾT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN QUYET COMMERCIAL AND 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: AQCAT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0796530248
Email:

Fax:
Website:
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10. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết:
- Sữa dạng lỏng
- Sữa lên men dạng đặc, dạng lỏng
- Sữa dạng bột
- Sữa dạng đặc
- Kem sữa
- Các sản phẩm khác từ sữa
- Bơ, pho mát
- Các sản phẩm khác từ chế biến sữa

1050

11. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

12. Sản xuất các loại bánh từ bột

Chi tiết:
- Bột mì hoặc bột meslin
- Bột ngũ cốc
- Bột khoai tây
- Malt: Rang hoặc chưa rang
- Tinh bột: Mì, ngô, khoai tây, sắn, khác
- Sản phẩm từ bột nhào, đã hoặc chưa làm chín: spaghety, 
macaroni, mì sợi, mì ăn liền, mì dẹt, gnochi, ravioli, 
cannelloni, cháo ăn liền, bánh đa, phở, bún, miến...
- Sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế biến từ 
tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương 
tự

1071

13. Sản xuất đường
Chi tiết:
- Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về 
mặt hóa học, ở thể rắn
- Đường khác (kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và 
fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa 
pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc 
chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen)
- Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường

1072

14. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

15. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

17. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

18. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

19. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết:
- Sản xuất chất nhuộm và chất màu
- Sản xuất chất nhuộm và chất màu
- Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác
- Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác
- Sản xuất hóa chất cơ bản khác

2011
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5.000.000.000 VNĐ

20. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
- Sản xuất mỹ phẩm
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh

2023

21. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

22. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
- Sản xuất thuốc các loại
-Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

26. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

28. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001170018147

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 202 nhà A3b Tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 202 nhà A3b Tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN BÍCH LOAN Nữ
28/08/1970 Kinh Việt Nam

24/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001170018147
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 202 nhà A3b Tập thể Giảng Võ, Phường Đội Cấn, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 202 nhà A3b Tập thể Giảng Võ, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN BÍCH LOAN Nữ

28/08/1970 Kinh Việt Nam

24/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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